
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Thọ Trương đi thôn Lam Sơn (đoạn 
từ đường tỉnh 392 Trạm y tế Lam Sơn đến Thôn Lam Sơn), xã Bắc Thanh Miện, 
thành phố Hải Phòng 

- Gói thầu số 07: Thi công xây dựng 

- Quy mô công trình: 

1.1. Thiết kế nền, mặt đường:
Mặt cắt ngang thiết kế: Bnền = 6,5m; Bmặt = 5,50m dốc ngang 2% từ tim 

đường sang 2 bên; B lề = 2x0,5m. Đối với đoạn giáp dân cư thiết kế lề gia cố BTXM 
rộng 0,5m dốc về phía tim đường.

1.2. Thiết kế kết cấu áo đường
- Kết cấu mặt đường: Gồm 03 loại kết cấu chính như sau:
- Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ thuộc tuyến chính:
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm+ bù vênh;
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2;
+ Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm
- Kết cấu mặt đường làm mới thuộc tuyến chính (áp dụng cho phạm vi mở 

rộng, phạm vi hoàn trả đường cũ đào bỏ):
+ Đắp khuôn (đối với nền đắp) đất đồi đầm chặt K≥95
+ Nền đường đắp đất đồi đầm chặt K≥98 dày 50cm
+ Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm;
+ Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm;
+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;
+ Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm.
- Kết cấu mặt đường mở rộng ĐT392
+ Nền đường đắp đất đồi đầm chặt K≥98 dày 30cm
+ Nền đường đắp đất đồi đầm chặt K≥98 dày 50cm
+ Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm;
+ Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm;
+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;
+ Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm.
1.3. Xử lý vuốt nối đầu tuyến, cuối tuyến, vuốt rẽ đường ngang
- Đối với phạm vi vuốt đầu tuyến hoàn trả bằng kết cấu như sau:
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2;



+ Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm.
- Phạm vi vuốt rẽ đường ngang thiết kế độ dốc dọc từ 4-5% như sau:
+ Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày trung bình 15cm;
+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;
+ Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm.
1.4. Kết cấu lề gia cố, vỉa hè hoàn trả ĐT392
- Phạm vi thực hiện của dự án: Phạm vi giáp khu dân cư xây dựng lề gia cố

 BTXM rộng 0,5m dốc 2% về phía mép đường. Hoàn trả vỉa hè trên ĐT 392 đoạn mở 
rộng mặt đường làm vuốt nối.

- Kết cấu lề gia cố và vỉa hè từ dưới lên: Dải đá dăm đệm móng dày 10cm; Lớp 
nilong tái sinh phân cách; Lớp mặt BTXM M200, đá 2x4 dày 10cm.

1.5. Kết cấu kè ốp mái
Kết cấu gia cố mái bằng bê tông cốt thép đúc sẵn M200 đá 1x2, phía dưới lót 

đá dăm dày 10cm và vải địa kỹ thuật, tấm lát được đặt trong hệ thống khung dầm 
BTCT M200 đá 1x2, dầm đỉnh mái kích thước (30x40)cm, dầm chia ô kích thước 
(25x30)cm. Gờ chắn mái kênh bằng BTXM đá 2x4 đổ tại chỗ.

1.6 Giải pháp thoát nước dọc
- Đoạn từ đầu tuyến đến cọc TD1 thoát nước sang kênh trái tuyến.
- Đoạn trong khu dân cư từ cọc TD1 đến cọc P2 thiết kế hệ thống cống dọc 

D600 BTCT đúc sẵn tải trọng TC kết hợp hố thu nước đặt dưới đường vừa thu nước 
mặt vừa thu nước thải các hộ dân thoát ra cửa xả CX1 gần cọc TD1.

+ Kết cấu cống từ dưới lên: Đệm móng đá dăm dày 10cm; khối móng cống 
BTCT đúc sẵn; ống cống D600 bằng BTCT đúc sẵn tải trọng TC.

+ Kết cấu hố ga từ dưới lên: Đá dăm đệm móng dày 10cm; Đáy ga, tường ga, 
tấm nắp, cổ ga bằng BTCT M250, đá 1x2 đổ tại chỗ; Thu nước bằng tấm thăm thu kết 
hợp gang tải trọng 25T KT:1050x745mm

+ Kết cấu cửa xả CX1: Đóng cọc tre D6-8cm L=2,5m, mật độ 25 cọc/m2; đá 
dăm đệm móng dày 10cm; Móng BTXM M200, đá 2x4 đổ tại chỗ; tường dầu, tường 
cánh xây gạch Block BT M10 VXM M75; Trát ngoài VXM M75.

1.7. Thiết kế hoàn trả kênh N1
- Đoạn kênh N1 trạm bơm Lam Sơn (bên phải tuyến đoạn từ Km0+632.67 ÷ 

Km1+598.62): Hiện trạng đoạn kênh N1, đoạn đầu từ Km0+632.67 ÷ Km0+763.0 
kênh xây khẩu độ B700, đoạn sau kênh đất với B đáy trung bình 1,0

– 1,5m). Phương án hoàn trả kênh tưới N1 trạm bơm Lam Sơn như sau:
+ Đoạn từ Km0+763.0 ÷ Km0+976.32 và từ Km1+81.19 ÷ Km1+598.62: 

Hoàn trả kênh hiện trạng bằng kênh xây B700, cao độ đáy kênh đoạn Km0+763.0 ÷ 
Km0+976.32 từ +2,06 đến +1,99; đoạn Km1+81.19 ÷ Km1+598.62 từ +1,96 đến 
+1,80. Tại các vị trí giao với mương nhánh (mương tưới) thiết kế cửa mở nước vào 
mương. Kết cấu kênh B700 hoàn trả từ dưới lên như sau: Đá dăm đệm móng dày 
10cm; Móng kênh BTXM M150, đá 2x4 đổ tại chỗ; Tường kênh xây gạch Block BT 



M10 VXM M75; Trát trong VXM M75 dày 1,5cm. Tại các vị trí giao mương nhánh 
thiết kế cửa mở nước có giàn van điều tiết, kết cấu cửa mở nước như sau: Đóng cọc 
tre gia cố D6-8cm, L=2,5m mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm đệm móng dày 10cm; Tường 
đầu, tường cánh xây gạch Block BT M10 VXM M75; Trát ngoài VXM M75 dày 
1,5cm; Giàn van điều tiết V0.

+ Đoạn từ Km0+976.32 ÷ Km1+81.19 đoạn qua khu dân cư nên hoàn trả bằng 
cống hộp BTCT đúc sẵn BxH=(1,0x1,0)m, cao độ đáy cống từ +1,99 đến
 +1,96. Kết cấu cống từ dưới lên như sau: Đóng cọc tre gia cố D6-8cm, L=2,5m mật 
độ  25  cọc/m2;  Đá  dăm  đệm  móng  dày  10cm;  Ống  cống  BTCT  đúc  sẵn 
BxH=1,0x1,0m hoạt tải HL93. Kết cấu hố ga từ dưới lên như sau: Đá dăm đệm móng 
dày 10cm; Đáy ga, tường ga, tấm nắp, cổ ga bằng BTCT M250, đá 1x2 đổ tại chỗ; 
Thu nước bằng tấm thăm thu kết hợp gang tải trọng 25T

KT:1050x745mm.
1.8. Thiết kế hoàn trả cống ngang trên tuyến
- Hoàn trả các cống ngang trên tuyến như sau:

CỐNG NGANG TRÊN TUYẾN

TT

Lý trình
đường

Công trình
thủy lợi Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật công trình thủy lợi

Hiện trạng Hình
thức

Khẩu độ
(bxh)m&

ᴪmm

Lắp đặt 
hệ

thống 
điều
tiết

Biện
pháp

Cao độ
đáy TK

1 Km0+54,40 Cống bản
B800

Hộp BxH=
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+1.10

2 Km0+219,39 Cống bản
B800

Hộp BxH=
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+1.03

3 Km0+975,00 Cống tròn
B300

Hộp BxH=
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+0.7

4 Km1+81.19 Cống tròn
D600

Tròn D600 Hèm phai Làm
mới

+1.65

5 Km1+88,00 Không có Hộp BxH= 
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+0,65

6 Km1+179,00 Cống tròn
D400

Hộp BxH=
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+0,60



7 Km1+417,54 Cống bản
B800

Hộp BxH=
(1,0x1,0) m

Dàn van,
cánh, 
MĐM

Làm
mới

+0.55

+ Kết cấu cống ngang BxH=(1,0x1,0)m từ dưới lên như sau: Đóng cọc tre gia 
cố D6-8cm, L=2,5m mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm đệm móng dày 10cm; Ống cống 
BTCT đúc sẵn BxH=1,0x1,0m hoạt tải HL93.

+ Kết cấu cống ngang D600 từ dưới lên: Đá dăm đệm móng dày 10cm; Khối 
móng cống BTCT đúc sẵn cho cống D600; Ống cống BTCT đúc sẵn D600 tải trọng 
TC.

+ Tường đầu, tường cánh cống kết cấu từ dưới lên như sau: Đóng cọc tre gia cố 
D6-8cm, L=2,5m mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm đệm móng dày 10cm; Móng BTXM 
M200, đá 2x4 đổ tại chỗ; Tường đầu, tường cánh cống xây gạch Block BT M10 
VXM M75; Trát ngoài VXM M75 dày 1,5cm.

- Hoàn trả cống lấy nước trạm bơm Lam Sơn như sau:
+ Hoàn trả cống lấy nước hiện trạng D800 bằng ống cống D1500, kết cấu cống 

từ dưới lên như sau: Đóng cọc tre gia cố D6-8cm, L=2,5m mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm 
đệm móng dày 10cm; Ống cống BTCT đúc sẵn D1500 tải trọng TC.

+ Tường đầu tường cánh cống từ dưới lên: Đóng cọc tre gia cố D6-8cm, 
L=2,5m mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm đệm móng dày 10cm; Lớp nilong tái sinh phân 
cách; Sân cống và tường đầu, tường cánh cống bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 đổ 
tại chỗ.

+ Tường chắn gia cố bể hút trạm bơm: Đóng cọc tre gia cố D6-8cm, L=2,5m 
mật độ 25 cọc/m2; Đá dăm đệm móng dày 10cm; Lớp nilong tái sinh phân cách; 
Tường chắn BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ.

- Hoàn trả tường rào trạm bơm:
+ Cổng: Cột trụ BTCT mác 250, đá 1x2. trát vữa XM mác 75 dày 15. Hoàn 

hiện sơn 3 nước.Cánh cổng sắt hộp mở 2 cánh.
+ Tường rào đoạn M2 đến M3 làm hoa sắt thoáng, tường xây bằng gạch bê 

tông mác 75 , đổ giằng BTCT mác 250 đá 1x2 trên kè BTCT. tường rào còn lại xây 
gạch bê tông vữa XM mác 75, đổ giằng BTCT mác 250 đá 1x2, móng gạch bê tông 
VXM mác 75, bê tông lót mác 100 đá 4x6, tường, trát vữa XM mác 75 dày 15. Hoàn 
hiện sơn 3 nước.

1.9. Thiết kế tổ chức giao thông
- Tổ chức giao thông trên tuyến bằng hình thức cắm biển báo hiệu đường bộ 

kết hợp với sơn kẻ đường tuân thủ theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41/2024/BGTVT. Cụ thể:

- Bố trí các vạch sơn kẻ đường (Vạch tim đường 1.1, vạch gờ giảm tốc G2.9...) 
giúp cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn mạch lạc; Vạch sơn dùng loại 
vạch  sơn  dẻo  nhiệt  phản  quang dày  2mm (theo  Tiêu  chuẩn  Việt  Nam TCVN 
8791:2018; Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang dẻo nhiệt - Yêu 



cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu). Riêng gồ giảm tốc, gờ giảm 
tốc thiết kế theo TCSC 34:2020/TCĐBVN ban hành theo Quyết định số 6500/QĐ-
TCĐBVN ngày 28/12/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Biển báo hiệu: Trên cơ sở tận dụng lại một số biển báo hiệu đường bộ hiện có 
(còn tốt) và bổ sung một số biển báo hiệu đường bộ mới gồm các biển (biển W.221b 
+ biển phụ để cảnh báo đoạn đường mấp mô phía trước). Biển báo hiệu đường bộ 
đường cắm phù hợp với sơn kẻ đường.

- Cọc tiêu: Cắm cọc tiêu được bố trí tại những vị trí mặt đường nền đường tiếp 
giáp mương nước, mương xây. Cự ly cọc tiêu tuân thủ theo QCVN 41:2024/BGTVT 
với mật độ cắm như sau:

+ Trên phạm vi đoạn thẳng: thông thường 10m/1 cọc tiêu.
+ Trên đường cong, tùy thuộc theo bán kính cong mà khoảng cách cọc tiêu dao 

động từ 3÷10m.
+ Mỗi hàng cọc tiêu nên cắm tối thiểu 6 cọc. Cấu tạo cọc tiêu bằng BTCT 

M250 đá 1x2 lắp ghép, sơn trắng và gắn phản quang đầu cọc màu đỏ.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện: 120 ngày.

Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công 
của Chủ đầu tư .

-Tiến độ thi công chi tiết tới từng công việc trong hạng mục công việc, bảng 
tiến độ lập theo sơ đồ ngang, trong đó thể hiện rõ các mốc thời gian cho các giai đoạn 
thi công: Thi công phần ngầm, thô từng tầng, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị cho từng 
hạng mục chính.

- Tiến độ phải thể hiện được các điểm dừng kỹ thuật.

- Biều đồ nhân lực phù hợp với tiến độ thi công từng hạng mục công việc.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là 
tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước 
ngoài khi không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã 
được Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng.

Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải đảm bảo 
giải pháp thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam.



Một số tiêu chuẩn áp dụng:

STT Mã hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn
Ghi 
chú

I Vật liệu xây dựng

1 TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

2 TCVN 6260:2009
Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ 
thuật

3 TCVN 7570:2006
Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ 
thuật

4 TCVN 7572:2006
Cốt liệu cho bê tông và vữa – Các phương 
pháp thử

5 TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

6 TCVN 4506:2012
Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ 
thuật

II Công tác trắc địa định vị công trình

1 TCVN 9398:2012
Công tác  trắc  địa  trong  xây dựng công 
trình – Yêu cầu chung

2 TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

III Công tác đất, nền, móng

1 TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

2 TCVN 9361:2012
Công tác nền móng – Thi công và nghiệm 
thu

3 TCVN 9436 : 2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu

IV Bê tông cốt thép toàn khối

1 TCVN 5574:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu 
chuẩn thiết kế

2 TCVN 8828:2011 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên

3
TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều 

kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

4 TCVN 4453:1995
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn 
khối – Qui phạm thi công và nghiện thu

5 TCVN 1651-1: 2008
Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn 
trơn

6 TCVN 1651-2: 2008 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn

7 TCVN 4399:2008 Thép và sản phẩm thép. Yêu cầu kĩ thuật 



chung khi cung cấp

8
TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu 
V Công tác thi công đường

1 TCXD 4516: 1988
Hoàn  thiện  mặt  bằng  xây  dựng  –  Quy 
phạm thi công và nghiệm thu

2 TCVN 9377-1 : 2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi 
công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát 
và láng trong xây dựng

3
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi 

công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát 
trong xây dựng

4 TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

5 TCXD 4459:1987
Hướng dẫn pha trộn và  sử dụng vữa trong 
xây dựng

6 TCVN 5674: 1992
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi 
công và nghiệm thu

7 TCVN 4085:2011
Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và 
nghiệm thu

TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2023
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp 
phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 

TCVN 8858:2023
Quy trình thi công và nghiệm thu Móng 
cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên 
gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

TCVN 13567-1:2022
Lớp mặt đường hỗn hợp nhựa nóng – thi 
công và nghiệm thu

TCVN 8861:2011
Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi 
của nền đất và các lớp kết cấu áo đường 
bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

TCVN 9115:2019
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp 
ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCCS 
05:2012/TCĐBVN

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cầu và 
cống

TCVN 8791:2018
Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường 
phản quang dẻo nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật, 
phương pháp thử, thi công và nghiệm thu 



VII An toàn trong thi công xây dựng

1
 TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản 

xuất

3
 TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an 

toàn.

4
 TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- 

Yêu cầu chung

5
 TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các 

khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa
6  TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung

7  TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.

8  TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật

9  TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

10  TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

11
 TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu 

cách điện

- Ngoài những tiêu chuẩn quy chuẩn trên, Nhà thầu cũng phải tuân thủ theo 
những quy phạm hiện hành khác có liên quan và yêu cầu kỹ thuật của Nhà sản xuất 
thiết bị, đồng thời phải đệ trình lên Chủ đầu tư phương án thi công và nghiệm thu 
cũng như phải căn cứ vào ý kiến của đơn vị tư vấn thiết kế công trình tư vấn giám sát 
thi công.

Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng 
qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật  
liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Yêu cầu chung: 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo 
sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán 
bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.



Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 
trong giai đoạn bảo hành, bên B phải:

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động.

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực 
lân cận.

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi 
công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B 
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 
thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ 
của bên B theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 
thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo 
ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không 
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở 
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.



- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 
cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

2.2. Giám sát thi công 

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 
vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám 
sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 
sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 
công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ 
chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 
và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 
công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 
những trường hợp sau: 

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 
chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu chung:

- Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo 
chất lượng, quy cách, chủng loại theo đúng thiết kế được duyệt. Nhà thầu phải sử 



dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có đăng ký chất 
lượng, có chứng nhận quản lý chất lượng, sản phẩm đạt chất lượng cao được thừa 
nhận trên thị trường.

-  Không được sử dụng các loại sản phẩm có chất lượng không ổn định, công 
nghệ sản xuất lạc hậu hoặc các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc 
sản phẩm của các cơ sở gia công nhỏ lẻ, sản lượng thấp, không có đăng ký nhãn hiệu, 
chất lượng sản phẩm như các loại dây điện, sắt gia công tổ hợp, vật tư nhái nhãn 
hiệu…

- Khi thi công không được tùy tiện đưa các loại vật tư, thiết bị không đúng 
quy cách, chất lượng, nhãn hiệu...đã quy định.

- Vật tư đến công trường: phải có hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc, 
chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất.

- Trường hợp có sự thay đổi quy cách, chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị thì 
phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư mới được thực hiện. Sau khi được phép thay đổi 
thì bên B phải thử mẫu tại một đơn vị kiểm định có pháp nhân, có năng lực và được 
bên A chấp thuận. Đưa kết quả thử mẫu cho bên A để bên A xem xét kết luận, chi phí 
do bên B chi trả

3.2. Yêu cầu cụ thể về vật tư, vật liệu, thiết bị: 

Khi tham dự thầu, Nhà thầu phải lập bảng cam kết (bảng kê) toàn bộ các loại 
vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, 
số lượng, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác cụ thể và phải đảm bảo các tiêu chuẩn nêu 
trong HSDT.

Yêu cầu về vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình:chi tiết xem Hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công được duyệt

Vật tư, thiết bị tập kết tại công trường phải được Chủ đầu tư, quản lý dự án, tư 
vấn giám sát đồng ý mới được sử dụng phục vụ cho công trình.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; biện pháp bảo đảm chất lượng

4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội 
dung sau:

a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho 
mỗi giai đoạn chính của công trình.



b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự 
kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, 
công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

4.2 Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được 
chủ đầu tư chấp thuận.

4.3 Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết 
đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu 
không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ 
đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được 
thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được 
trình.

4.4 Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế 
các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi  
tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cấu 
kiện được lắp đặt hoàn thành;

- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 05 ngày về ngày 
mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn 
thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến 
hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thôngbáo.

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ 
đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác 
của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm 
định khi hoàn thành thì nhà thầu mới được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu 
bàn giao đưa công trình vào sửdụng.

- Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn 
thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử 
nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử 



nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ 
được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được 
chấp nhận là chínhxác.

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử 
nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: Yêu cầu tiếp tục tiến 
hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;  Nếu như việc công trình hay hạng mục không 
vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ 
đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc 
và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng chống cháy 
nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự cố xảy ra nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối 
hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục 
hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu 
cam kết tuân thủ các điều kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công cụ thể 
như sau:

- Hệ thống điện động lực và hệ thống điện chiếu sáng phải được bố trí riêng rẽ, 
bố trí các cầu dao cắt điện toàn bộ phụ tải trong phạm vi từng hạng mục công trình 
hay một khu vực sản xuất. Theo khu vực, theo tầng phải có tủ điện và cầu dao phân 
đoạn (tủ điện chính phải có MCB đề phòng sự cố về điện, các dây dẫn, các ổ điện và 
dụng cụ điện di động phải được bao bọc an toàn;

- Có nối đất cho: Các phần kim loại của các thiết bị xây dựng dùng điện

- Hệ thống dây dẫn điện thi công và các dây dẫn điện hàn phải riêng rẽ không 
được tiếp xúc với các bộ phận dẫn điện của các kết cấu công trình;

- Phải bố trí PCCC đầy đủ trong quá trình thi công: bể chứa nước, bình chữa 
cháy...

- Đường giao thông trong công trường phải đảm bảo cho xe chữa cháy đi vào 
dễ dàng khi xảy ra sự cố;

- Các vật liệu dễ gây cháy nổ phải được bảo quản kỹ lưỡng, sắp xếp vào các 
kho riêng biệt để quản lý.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:



- Vận chuyển tập kết vật tư của nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh luật 
giao thông, tránh trường hợp rơi rớt vật tư trên đường phố gây ô nhiễm môi trường, 
cản trở giao thông;

- Thi công đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, không được 
gây khói bụi và tiếng ốn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, sau khi thi công phải 
dọn dẹp mặt bằng thi công sạch sẽ;

- Để đảm bảo các yêu cầu đó nhà thầu phải che chắn, ngăn cách và có các quy 
định cụ thể cho công nhân, không được đi lại gây mất trật tự trong khu vực, những vật 
tư, thiết bị tập kết về công trường phải đúng nơi quy định theo mặt bằng tổ chức thi 
công đã lập;

- Phải xây dựng hệ thống thoát nước tạm đảm bảo mặt bằng thi công khô ráo, 
sạch sẽ, không để nước tù đọng gây trơn trượt trong quá trình thi công và gây ô nhiễm 
môi trường.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp 
với thực tế công trình xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện những quy định 
về an toàn lao động trong xây dựng theo TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an 
toàn trong xây dựng”. Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công 
nhân làm việc tại công trường. Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ 
thể trong quá trình thi công trên công trường như sau:

- Bảng nội quy cho công trường.

- Bản vẽ mặt bằng thi công thể hiện vị trí công trình chính, phụ, tạm thời,  
xưởng gia công, kho; khu vực sắp xếp nguyên vật liệu; nhà ăn, nhà ở, nhà làm việc, 
nhà vệ sinh; tuyến đường đi lại vận chuyển của các phương tiện thủ công và cơ giới; 
hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt và phục vụ thi công.

- Nhà thầu phải có hợp đồng với người lao động trong đó có quy định đầy đủ 
rõ ràng các nội dung của hợp đồng về tiên lượng, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động.

- Đối với các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
như: tời điện nâng hàng, tời điện nâng người, thang máy....cần phải tuân thủ các yêu 
cầu về: giấy kiểm định chất lượng và đăng ký sử dụng cửa cơ quan chức năng; bảng 
hướng dẫn sử dụng niêm yết tại các vị trí đặt máy, thiết bị....

- Các công nhân thi công công tác điện phải có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo.



- Phải có hàng rạo tạm quanh công trường, trạm gác để bảo đảm an ninh trật tự 
trong quá trình thi công.

- Các loại vật tư đến công trường lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn 
nắp

- Nhà thầu phải bố trí cán bố chuyên trách về an toàn lao động nhằm kịp thời 
nhắc nhở, kiểm tra các quy định vể bảo đảm an toàn lao động.

- Người lao động trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động, dây an 
toàn khi làm việc trên cao, giày hoặc ủng, nón bảo hộ, găng tay, khẩu trang chống 
bụi...

- Phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, mái che bảo vệ và lan can 
an toàn tại những vị trí nguy hiểm như: nơi có thể có các vật tư từ trên cao rơi xuống, 
nơi có hầm, hố, nơi có các lỗ trống trên sàn và chu vi mép sàn.

- Phải bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ trên công trường, các tuyến đường 
giao thông đi lại, khu vực đang thi công vào ban đêm...

- Mạng điện sử dụng tại công trường phải hợp lý về mặt bằng, mặt đứng: 
khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất hay sàn làm việc theo phương thẳng đứng không 
nhỏ hơn các trị số sau: 2,5m nếu phía dưới là nơi làm việc không có sủ dụng công cụ, 
thiết bị quá tầm với người; 3,5m nếu phía dưới là lối người qua lại, 6m phía dưới có 
phương tiện cơ giới qua lại.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Tùy theo biện pháp thi công của nhà thầu, nhà thầu xây dựng biện pháp huy 
động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công công trình đảm bảo tiến độ đã đề ra và đạt 
năng suất, chất lượng tốt. Yêu cầu nhà thầu phải có năng lực thiết bị cơ bản để thi 
công tối thiểu theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu phải lập bảng liệt kê chi tiết danh mục, số lượng thiết bị thi công 
(Nêu rõ là chủ sở hữu  hoặc thuê mướn); phải chứng minh được số lượng thiết bị sẵn 
có thi công công trình và khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

 Nhà thầu phải có biện pháp khả thi, thuyết minh và có bản vẽ biện pháp thi  
công cho các công tác và khối lượng chính, các chi tiết đặt thù của từng hạng mục, 
gồm : Quy trình và biện pháp.



11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp trong quá 
trình thi công. Trong ban chỉ huy trưởng công trường phải phân công cán bộ phụ 
trách chung, cán bộ chuyên trách giám sát kỹ thuật. Người được giao nhiệm vụ giám 
sát kỹ thuật phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để phối hợp với giám sát kỹ 
thuật của chủ đầu tư cùng kiểm tra, xác nhận toàn bộ quá trình thi công công trình.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt đính kèm.


